
 
 

                 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

                         TRƯỜNG MẦM NON B  
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẪU GIÁO NHỠ - THÁNG 6  - HÈ 2026 

THỨ MÔN 

HỌC 

TUẦN I 

TỪ NGÀY 1/6 ->5/6 

TUẦN II 

TỪ NGÀY 8/6-> 12/6 

TUẦN III 

TỪ NGÀY  15/6-> 19/6 

TUẦN IV 

TỪ NGÀY  22/6-> 26/6 

THỂ DỤC SÁNG Vận động theo nhạc bài:  

“Nắng sớm” 

VĐTN theo nhạc: “Vũ 

điệu rửa tay Lifeboy” 

Vận động theo nhạc bài:  

 “Trống cơm” 

 
BÉ TẬP LÀM 

 NỘI TRỢ 

“Hoa quả trộn 

 sữa chua” 

 

“Làm SalatNga” “Làm bánh Doremon” “Bánh mỳ Sandwich 

nhiều lớp” 

THỨ 

HAI 

LQVT 

& HĐKP 

- Ôn số thứ tự và làm 

quen với bảng điểm danh 
- Thí nghiệm: “Những 

viên kẹo sắc màu” 

- Ôn nhận biết chữ số từ 

 1-10 

Khám phá: Sự biến đổi 

kỳ diệu của màu sắc 

THỨ BA 

 

STNT Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm búp bê lật đật 
Sản phẩm sáng tạo: 

- Dạy trẻ trang trí khung 

ảnh của bé 

 

Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm đồ chơi từ lõi 

giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa 

Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm mô hình thuyền 

bằng các nguyên liệu 

THỨ TƯ 

PTVĐ - Tung bắt bóng với 

người đối diện;  

- Trò chơi: Cáo và thỏ 

 

- Bật xa 45 cm  

- Ném xa bằng một tay. 

 

- Ném trúng đích thẳng 

đứng 

- TC: Nhảy lò cò 

 

 

Tham gia VĐ tại phòng 

Gym với dụng cụ 

THỨ 

NĂM 

HDKN - Ôn kỹ năng xúc họng 

nước muối 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng 

rửa tay bằng xà phòng 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng 

lau mặt, lau miệng 

- Ôn lại kỹ năng chải 

răng đúng cách. 

THỨ 

SÁU 

VĂN HỌC - Dạy trẻ bài thơ:  

“Đôi bàn tay bé” 

- Dạy trẻ biết lắng nghe 

và trao đổi với người 

đối thoại 

- Dạy trẻ bài thơ:  

“Bốn mùa” 

SỰ KIỆN: 

LỄ HỘI NƯỚC 

SẮC MÀU 

 

ÂM NHẠC - Dạy VĐTN: "Vũ điệu 

rửa tay Lifeboy” 

- TCÂN: Những ngón tay 

đi dạo. 

 

- Nghe hát: "Trống 

cơm” 

- Dạy VĐTN: "Trống 

cơm” 

 

- Hát và VĐMH bài: 

“Khuôn mặt cười”  

- TCÂN: Trò chơi 

những nốt nhạc vui 

 


